
STT Môn GV giảng dạy Lớp Sĩ số Tại phòng Thời gian

1 Hoá học Vũ Đức Hoàng Cả khối 49 12A01 7h00 - 8h30 Thứ 7 hàng tuần

2 Vật lý Trần Thị Thanh Tâm 12A1, 2, 3, 7, 14 40 12A01 8h45 - 10h15 Thứ 7 hàng tuần

3 Vật lý Nguyễn Thị Thu Huyền 12A4, 5, 6, 8, 12, 13 42 12A02 8h45 - 10h15 Thứ 7 hàng tuần

4 Sinh Nguyễn Thị Tâm Cả khối 23 12A9 Tiết 5 sáng thứ 4 hàng tuần (từ tuần 28)

5 Tiếng Anh Huỳnh Thị Minh Tâm 12A1, 5, 9, 10, 11 45 12A1 13h30 - 15h00 Thứ 7 hàng tuần

6 Tiếng Anh Nguyễn Thị Thuý Hằng 12A, 8, 12, 13, 14 45 12A2 13h30 - 15h00 Thứ 7 hàng tuần

7 Tiếng Anh Nguyễn Hải Nam Phong 12A3, 4, 5, 6 45 12A3 13h30 - 15h00 Thứ 7 hàng tuần

8 Lịch sử Võ Hữu Lộc Cả khối 39 12A01 15h15 - 16h45 Thứ 7 hàng tuần

9 Địa lí Giao GVBM đảm nhận (BGH, TTCM giám sát,…) 10 Trường, tổ CM kiểm tra năng lực hàng tuần

10 Tin học Nguyễn Thị Thu Hà Cả khối 3 Trường, tổ CM kiểm tra năng lực hàng tuần

11 Tiếng Pháp Nguyễn Thị Linh Giang Cả khối 1 Trường, tổ CM kiểm tra năng lực hàng tuần

12 KTPL Cao Thị Thúy Loan Cả khối 1 Trường, tổ CM kiểm tra năng lực hàng tuần

Ghi chú: HS ôn 02 môn Toán, Văn vẫn học chiều thứ 4 hàng tuần HIỆU TRƯỞNG

(TKB riêng, thực hiện từ tuần 24, 02/3/2026)

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM 2026 (ĐỐI VỚI CÁC MÔN TỰ CHỌN), bắt đầu từ 09/5/2026

SỞ GDĐT ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


